DANH MỤC SỐ 03
TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH Ở TẬP THỂ, LÀM VIỆC, SINH HOẠT CÔNG CỘNG VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ KHÁC TRONG DOANH TRẠI
(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ)
Bảng 1: Tiêu chuẩn diện tích ở tập thể doanh trại
	STT
	Đối tượng danh mục
	Tiêu chuẩn (m2/người)

	1
	Người làm công tác cơ yếu có mức lương bằng mức lương cấp bậc quân hàm cấp ủy và tương đương
	6

	2
	Người làm công tác cơ yếu có mức lương bằng mức lương cấp bậc quân hàm Thiếu tá, Trung tá và tương đương
	8

	3
	Người làm công tác cơ yếu có mức lương bằng mức lương cấp bậc quân hàm Thượng tá, Đại tá và tương đương
	9

	4
	Người làm công tác cơ yếu có mức lương bằng mức lương cấp bậc quân hàm cấp tướng và tương đương
	18


Bảng 2: Tiêu chuẩn diện tích làm việc
	STT
	Đối tượng danh mục
	Tiêu chuẩn (m2/người)

	I
	Người làm công tác lãnh đạo
	 

	1
	Lãnh đạo Ban (Đội) Cơ yếu đơn vị và tương đương
	9

	2
	Lãnh đạo cấp Phòng Cơ yếu thuộc Bộ, ngành, Cục, Vụ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương
	12

	3
	Lãnh đạo cấp Phòng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và tương đương
	18 ÷ 24

	4
	Lãnh đạo cấp Cục, Vụ và tương đương
	30 ÷ 40

	5
	Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ
	40 ÷ 50

	II
	Người làm chuyên môn nghiệp vụ cơ yếu
	 

	1
	Trợ lý tham mưu nghiệp vụ thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương
	8

	2
	Trợ lý tham mưu ngành thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và tương đương
	12


Ghi chú:
Những bộ phận có máy móc, thiết bị kỹ thuật: diện tích lắp đặt máy móc, thiết bị kỹ thuật được tính riêng; nơi làm việc cho người điều khiển, vận hành máy móc, thiết bị bố trí phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
Bảng 3: Tiêu chuẩn diện tích một số công trình công cộng và phụ trợ khác trong doanh trại
	STT
	Đối tượng danh mục
	Tiêu chuẩn 
m2 sử dụng

	I
	Cơ yếu cấp huyện, cơ yếu Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	 

	1
	Phòng Mã dịch điện mật
	12

	2
	Phòng Điện báo
	9

	II
	Cơ yếu cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	 

	1
	Phòng Mã dịch điện mật
	18

	2
	Phòng Điện báo
	18

	3
	Phòng Huấn luyện kỹ thuật mật mã
	18

	4
	Kho để tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật mật mã
	18

	III
	Cơ yếu các Bộ, ngành và tương đương
	 

	1
	Phòng Mã dịch điện mật
	18 ÷ 36

	2
	Phòng Điện báo
	18

	3
	Phòng Huấn luyện kỹ thuật mật mã
	18 ÷ 36

	4
	Kho để tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật mật mã
	18

	5
	Phòng Giao ban + Phòng họp
	18

	IV
	Cơ quan cấp Cục, Vụ và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ
	 

	1
	Phòng Thường trực
	18

	2
	Phòng Tiếp dân
	18 ÷ 36

	3
	Phòng Giao ban + Phòng họp
	18 ÷ 36

	4
	Phòng khách
	18

	5
	Phòng Văn thư - Bảo mật
	18 ÷ 36

	6
	Phòng Lưu trữ hồ sơ, tài liệu
	18 ÷ 36

	7
	Kho tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật mật mã
	18 ÷ 36

	8
	Phòng Truyền thống
	36 ÷ 54

	9
	Phòng Thông tin
	18

	10
	Phòng Trực ban
	18


Ghi chú:
1. Các cơ quan, đơn vị làm việc ở 2 cơ sở được vận dụng theo quy định nhưng không được vượt quá tiêu chuẩn nêu trên ở mỗi nơi.
2. Đối với Phòng Thường trực: chỉ áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc độc lập.
3. Đối với Phòng Tiếp dân: chỉ áp dụng đối với các cơ quan, đơn vi có chức năng tiếp dân.
4. Đối với Kho tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật mật mã: chỉ áp dụng đối với các Cục.
5. Đối với Phòng Truyền thống: chỉ áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc độc lập.
Bảng 4: Tiêu chuẩn diện tích trong nhà ăn tập thể doanh trại
	STT
	Đối tượng danh mục
	Tiêu chuẩn (m2/người)

	1
	Người làm công tác cơ yếu có mức lương bằng mức lương cấp bậc quân hàm cấp úy, cấp tá và tương đương
	2,0

	a
	Khu vực ăn
	1,2

	b
	Khu vực chế biến và kho
	0,5

	c
	Khu vực phục vụ
	0,3

	2
	Người làm công tác cơ yếu có mức lương bằng mức lương cấp bậc quân hàm từ Thiếu tướng và tương đương trở lên
	2,2

	a
	Khu vực ăn
	1,4

	b
	Khu vực chế biến và kho
	0,5

	c
	Khu vực phục vụ
	0,3


Bảng 5: Thiết bị vệ sinh
a) Thiết bị vệ sinh nhà ở tập thể
	STT
	Đối tượng danh mục
	Quy mô quân số (người)
	Trang bị

	
	
	
	Tắm
	Xí bệt
	Tiểu treo
	Chậu rửa sứ

	1
	Người làm công tác cơ yếu có mức lương bằng mức lương cấp bậc quân hàm cấp ủy và tương đương
	6
	1
	1
	1
	1

	2
	Người làm công tác cơ yếu có mức lương bằng mức lương cấp bậc quân hàm cấp tá và tương đương
	4
	1
	1
	1
	1

	3
	Người làm công tác cơ yếu có mức lương bằng mức lương cấp bậc quân hàm cấp tướng và tương đương
	1
	1
	1
	1
	1


Ghi chú: Đơn vị có cả nam và nữ phải bố trí cho nam riêng, nữ riêng.
b) Thiết bị vệ sinh nhà làm việc
	STT
	Quy mô quân số (người)
	Số lượng người tính cho 1 bộ thiết bị vệ sinh
	Thiết bị vệ sinh

	
	
	
	Xí bệt
	Tiểu treo
	Chậu rửa sứ

	1
	Dưới 50
	25
	1
	1
	1

	2
	Từ 50 đến 100
	50
	2
	3
	2

	3
	Trên 100
	100
	3
	4
	3


Ghi chú: Đơn vị có cả nam và nữ phải bố trí cho nam riêng, nữ riêng.
